PHỤ LỤC I
(Kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 
TRỰC TIẾP
TÊN CƠ SỞ CỬ ĐI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

ĐĂNG KÝ CỬ GIẢNG VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ THEO ĐỀ ÁN 89 NĂM...
(Kèm theo Công văn số      /        ngày       tháng         năm       )
I. Đào tạo trình độ tiến sĩ
1. Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước
	TT
	Lĩnh vực đào tạo
	Số lượng

	1
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	 

	2
	Nghệ thuật
	 

	3
	Kinh doanh và quản lý, pháp luật


	 

	4
	Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	 

	5
	Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	 

	6
	Điều dưỡng - hộ sinh, dinh dưỡng, răng - hàm - mặt (nha khoa), kỹ thuật y học, y tế công cộng, quản lý y tế, khác
	 

	7
	Dược học, y học
	 

	8
	Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường
	 

	9
	Lĩnh vực khác (ngành ghép, liên ngành)
	 

	TỔNG
	 


2. Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài
	TT
	Nước đến học
	Số lượng

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	TỔNG
	 


3. Đào tạo theo hình thức liên kết
	TT
	Tên chương trình liên kết
	Số lượng

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	TỔNG
	 


II. Đào tạo trình độ thạc sĩ
1. Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước
	TT
	Lĩnh vực đào tạo
	Số lượng

	1
	Nghệ thuật
	 

	2
	Thể dục, thể thao
	 

	TỔNG
	 


2. Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài
	TT
	Nước đến học
	Số lượng

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	TỔNG
	 


 

	Họ tên cán bộ đầu mối của cơ sở:
Số điện thoại liên hệ:
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
